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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1350000148 Hoàng Thị Huệ TN. Hạnh Liên

2 2050000358 Lê Thị Nụ TN. Tịnh Quán

3 2050000491 Tống Thị Xuân TN. Tịnh Hồng

4 2150000016 Ngô Ngọc Chiêu T. Tâm Chiêu

5 2150000027 Nguyễn Minh Đi T. Trung Độ

6 2150000037 Nguyễn Phước Hậu T. Nguyên Định

7 2150000056 Lê Văn Hùng T. Pháp Huệ

8 2150000111 Hồ Văn Phố T. Giác Minh Dưỡng

9 2150000114 Trương Văn Phúc T. Nhuận Thọ

10 2150000122 Lê Hồng Quang T. Chúc Minh

11 2150000133 Ngô Thanh Sang T. Nhuận Thắng

12 2150000184 Võ Thế Thiên T. Đồng Quang

13 2150000253 Võ Thị Kim Dung TN. Viên Hiếu

14 2150000270 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Thiên Phúc

15 2150000297 Phạm Thị Hòa TN. Hiển Thanh

16 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân

17 2150000306 Vũ Thị Thuý Hồng TN. Huệ Ngọc

18 2150000316 Lê Thị Thu Huyền TN. Nguyên Thuận

19 2150000325 Trịnh Thùy Lan TN. Trung Hiếu

20 2150000332 Lê Thị Hồng Liên TN. Vạn Dung

21 2150000343 Lê Thị Phương Loan TN. Nguyên Hồng

22 2150000344 Lê Thị Thanh Loan TN. Huệ Tịnh

23 2150000346 Nguyễn Thị Thu Loan TN. Giác Hạnh

24 2150000354 Đỗ Thị Hữu Lượng TN. Hạnh Quang

25 2150000360 Võ Thị Lý TN. Vạn Nhiên



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

26 2150000387 Trương Hồng Ngọc TN. Liên Trang

27 2150000405 Huỳnh Thị Thu Nữ TN. Hoa Hạnh

28 2150000419 Lê Thị Hồng Phương TN. Tịnh Hằng

29 2150000429 Nguyễn Thị Quyết TN. Tuệ Nhật

30 2150000436 Nguyễn Thị Thu Sang TN. Linh Chu

31 2150000447 Lê Thị Thanh Thảo TN. Thông Hiền

32 2150000448 Nguyễn Thị Thảo TN. Nguyên Hiếu

33 2150000457 Nguyễn Thị Thanh Thiệp TN. Huệ Khánh

34 2150000465 Ngô Thị Thu TN. Huệ Hải

35 2150000470 Ngô Thị Thuận TN. Vạn Thảo

36 2150000479 Võ Thị Thanh Thúy TN. Thanh Ân

37 2150000488 Phạm Thị Thủy TN. Liên Hạo

38 2150000493 Trần Minh Thị Thủy Tiên TN. Định Nghiêm

39 2150000507 Trương Thị Trang TN. Chơn Tâm

40 2150000510 Trần Thị Trinh TN. Huệ Thanh

41 2150000524 Phan Thị Bạch Tuyết TN. An Hương

42 2150000536 Nguyễn Thị Tường Vy TN. Đức Tâm

43 2150000542 Trần Thái Như Ý TN. Vạn Nguyện

44 2260000003 Nguyễn Thị Bông TN. Như Liên

45 2370000001 Phạm Hữu Duy T. Năng Tâm

46 2370000002 Trương Đình Khôi T. Minh Huy

47 2370000003 Huỳnh Phạm Thanh Trung T. Bổn Thanh

48 2370000004 Nguyễn Thị Ngọc Lan TN. Như Ngọc

49 2370000005 Nguyễn Kim Ngân TN. Diệu Hạnh

50 2370000006 Nguyễn Thu Ngân TN. Diệu Nghiêm

51 2370000009 Huỳnh Thị Thanh Trúc TN. Huệ Trọng

52 2370000010 Lê Thị Thu Thủy TN. Chúc Lưu
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